
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.34.05.810.0CÐ KT 1707/07/1999AnhVõ Thị Lan03101710021

4.13.05.54.0CÐ KT 1714/12/1999ChâuNguyễn Bảo03101710052

5.96.05.57.0CÐ KT 1731/12/1999DiễmTrần Thị Thanh03101710073

6.76.06.710.0CÐ KT 1709/12/1999ĐiềnLâm Phương03101710114

5.24.05.610.0CÐ KT 1712/12/1999ĐiềnLê Thanh03101710125

6.97.06.010.0CÐ KT 1720/12/1998HiềnĐặng Thị03101710166

5.35.05.27.0CÐ KT 1705/10/1998HiệpPhan Thị Hoài03101710197

4.32.05.810.0CÐ KT 1717/11/1999HoaTrần Thị Bé03101710218

3.72.05.07.0CÐ KT 1718/10/1997HuêLê Diệu03101710239

4.64.05.54.0CÐ KT 1701/09/1999LoanNguyễn Thị Châu031017103310

4.74.05.17.0CÐ KT 1707/02/1999LongNguyễn Thành031017103411

6.16.05.210.0CÐ KT 1727/07/1999NgânChâu Nguyễn Kim031017103912

4.74.05.07.0CÐ KT 1720/08/99NgânHuỳnh Thị Tú031017104013

5.44.05.910.0CÐ KT 1703/01/1999QuyênNguyễn Thị Thảo031017105814

4.32.05.810.0CÐ KT 1701/03/1999ThắmNguyễn Thị Hồng031017107115

0.00.05.64.0CÐ KT 174/4/1999UyênĐỗ031017108616

5.44.06.010.0CÐ KT 172/9/1999NgânNguyễn Thị Thu031017109317
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